
STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN CMND Số TK Ngân hàng

1 1512600 Phan Hồng Hạnh Trinh 600,000 đ 233191956 6380205376518 Agribank - Bình Thạnh

2 1612843 Trần Quốc Cường 600,000 đ 192060910 6380205477676 Agribank - Bình Thạnh

3 1412669 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh 400,000 đ 221370751 6380205299734 Agribank - Bình Thạnh

4 1414036 Nguyễn Thị Vân Chi 400,000 đ 025510389 6380205308372 Agribank - Bình Thạnh

5 1414247 Nguyễn Hoàng Tố Nhiên 400,000 đ 312277929 6380205314585 Agribank - Bình Thạnh

6 1414269 Nguyễn Hữu Phong 400,000 đ 301582644 6380205315095 Agribank - Bình Thạnh

7 1423016 Lê Xuân Hậu 400,000 đ 285610928 6380205294572 Agribank - Bình Thạnh

8 1423047 Âu Duy Tân 400,000 đ 301547714 6380205295099 Agribank - Bình Thạnh

9 1451030 Lê Tử Khiêm 400,000 đ 025260257 6380205299763 Agribank - Bình Thạnh

10 1451059 Nguyễn Hoàng Mạnh Tiến 400,000 đ 025418140 6380205300183 Agribank - Bình Thạnh

11 1451067 Ninh Văn Tú 400,000 đ 025628407 6380205308416 Agribank - Bình Thạnh

12 1512162 Trần Trung Hiếu 400,000 đ 025577253 6380205381019 Agribank - Bình Thạnh

13 1512679 Tôn Thất Vĩnh 400,000 đ 192052537 6380205419657 Agribank - Bình Thạnh

14 1514162 Võ Kim Ngọc 400,000 đ 363904641 6380205389316 Agribank - Bình Thạnh

15 1712549 Ngô Chí Kim 400,000 đ 215460550 6380205514925 Agribank - Bình Thạnh

16 1412023 Nguyễn Đăng An 200,000 đ 371804016 6380205321755 Agribank - Bình Thạnh

17 1412255 Võ Hồ Việt Khoa 200,000 đ 341890474 6380205304581 Agribank - Bình Thạnh

18 1415087 Nguyễn Tiến Đạt 200,000 đ 025251520 6380205301922 Agribank - Bình Thạnh

19 1415535 Võ Phan Trung 200,000 đ 025314407 6380205302410 Agribank - Bình Thạnh

20 1417109 Nguyễn Ngọc Huân 200,000 đ 230988546 6380205319861 Agribank - Bình Thạnh

21 1418133 Phạm Hoài Linh 200,000 đ 025455024 6380205299553 Agribank - Bình Thạnh

22 1418245 Quách Thị Hồng Quyên 200,000 đ 301538402 6380205322590 Agribank - Bình Thạnh

23 1419059 Dương Song Thái Dương 200,000 đ 312262888 6380205320883 Agribank - Bình Thạnh

24 1419082 Lê Quang Hào 200,000 đ 281104065 6380205305670 Agribank - Bình Thạnh

25 1419209 Nguyễn Trần Thảo Nhi 200,000 đ 334857759 6380205311360 Agribank - Bình Thạnh

26 1419221 Bùi Đại Phát 200,000 đ 025427311 6380205319508 Agribank - Bình Thạnh

27 1420075 Nguyễn Ngô Hoàng Long 200,000 đ 272544776 6380205310401 Agribank - Bình Thạnh

28 1420140 Trần Thị Thu Trang 200,000 đ 301576127 6380205319044 Agribank - Bình Thạnh

29 1420161 Lê Vĩ 200,000 đ 371661799 6380205321017 Agribank - Bình Thạnh

30 1422022 Phùng Thị Diễm 200,000 đ 241621822 6380205319520 Agribank - Bình Thạnh

31 1422066 Nguyễn Công Hậu 200,000 đ 341821332 6380205298124 Agribank - Bình Thạnh
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32 1422213 Võ Minh Thắng 200,000 đ 221424687 6380205295631 Agribank - Bình Thạnh

33 1451001 Đào Tuấn An 200,000 đ 025479275 6380205317741 Agribank - Bình Thạnh

34 1451001 Đào Tuấn An 200,000 đ 025479275 6380205317741 Agribank - Bình Thạnh

35 1453036 Thái Nguyễn Nhật Quang 200,000 đ 301583604 6380205315349 Agribank - Bình Thạnh

36 1453044 Nguyễn Hoàng Thiên 200,000 đ 025371330 6380205306768 Agribank - Bình Thạnh

37 1453064 Nguyễn Minh Quân 200,000 đ 331788741 6380205315717 Agribank - Bình Thạnh

38 1512107 Trương Thành Đạt 200,000 đ 341849238 6380205478706 Agribank - Bình Thạnh

39 1516051 Nguyễn Văn Hậu 200,000 đ 352319987 6380205368720 Agribank - Bình Thạnh

40 1516062 Phạm Nguyễn Đông Khanh 200,000 đ 201783302 6380205369390 Agribank - Bình Thạnh

41 1516164 Trần Quốc Tú 200,000 đ 215405184 6380205369797 Agribank - Bình Thạnh

42 1517033 Trần Huỳnh Duy 200,000 đ 025519907 6380205389578 Agribank - Bình Thạnh

43 1517087 Trần Minh Mẩn 200,000 đ 025564962 6380205390498 Agribank - Bình Thạnh

44 1517169 Trần Thị Thùy Trang 200,000 đ 251017278 6380205392718 Agribank - Bình Thạnh

45 1518139 Lê Thị Danh Ngoan 200,000 đ 352270916 6380205371799 Agribank - Bình Thạnh

46 1518191 Đinh Ngọc Phương Thanh 200,000 đ 025649095 6380205377901 Agribank - Bình Thạnh

47 1519042 Nguyễn Hùng Hải 200,000 đ 225902744 6380205381740 Agribank - Bình Thạnh

48 1519148 Nguyễn Hoàng Ninh 200,000 đ 025504140 6380205383253 Agribank - Bình Thạnh

49 1519212 Lê Bá Nhật Trình 200,000 đ 197348959 6380205385423 Agribank - Bình Thạnh

50 1520001 Đặng Minh Anh 200,000 đ 301595176 6380205392940 Agribank - Bình Thạnh

51 1520005 Trần Đình An 200,000 đ 215397951 6380205393018 Agribank - Bình Thạnh

52 1520088 Đinh Trọng Kiên 200,000 đ 371789291 6380205396278 Agribank - Bình Thạnh

53 1520095 Đào Mỹ Linh 200,000 đ 025445670 6380205397002 Agribank - Bình Thạnh

54 1522026 Nguyễn Minh Hiếu 200,000 đ 272448199 6380205380891 Agribank - Bình Thạnh

55 1551020 Võ Trần Thanh Lương 200,000 đ 215409576 6380205367126 Agribank - Bình Thạnh

56 1611267 Nguyễn Vy Thông 200,000 đ 024926946 6380205457808 Agribank - Bình Thạnh

57 1612339 Trần Khánh Linh 200,000 đ 025712548 6380205460536 Agribank - Bình Thạnh

58 1612869 Trần Mai Khiêm 200,000 đ 272587806 6380205464362 Agribank - Bình Thạnh

59 1614283 Nguyễn Quốc Trung 200,000 đ 272596030 6380205450250 Agribank - Bình Thạnh

60 1614322 Nguyễn Hoàng Oanh 200,000 đ 025756250 6380205451094 Agribank - Bình Thạnh

61 1615065 Nguyễn Tiến Dũng 200,000 đ 212842194 6380205453445 Agribank - Bình Thạnh

62 1615082 Nguyễn Đức Ên 200,000 đ 261572817 6380205453792 Agribank - Bình Thạnh

63 1616003 Nguyễn Thị Ngọc Anh 200,000 đ 152271080 6380205443600 Agribank - Bình Thạnh

64 1616042 Huỳnh Huy Hòa 200,000 đ 025677555 6380205443992 Agribank - Bình Thạnh
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65 1617044 Lê Đức Hòa 200,000 đ 312367695 6380205447290 Agribank - Bình Thạnh

66 1617047 Võ Thị Hương 200,000 đ 231120430 6380205447334 Agribank - Bình Thạnh

67 1617213 Lê Thị Thu Việt 200,000 đ 212488315 6380205451121 Agribank - Bình Thạnh

68 1619092 Nguyễn Lê Tấn Huy 200,000 đ 321576093 6380205448308 Agribank - Bình Thạnh

69 1619132 Trần Hoàng Long 200,000 đ 273645714 6380205449194 Agribank - Bình Thạnh

70 1620044 Thái Văn Đức 200,000 đ 184274945 6380205447617 Agribank - Bình Thạnh

71 1620184 Lê Ngô Duy Phong 200,000 đ 192096697 6380205450010 Agribank - Bình Thạnh

72 1620275 Doãn Thành Trung 200,000 đ 025717123 6380205451331 Agribank - Bình Thạnh

73 1621008 Hà Quốc Đạt 200,000 đ 371864068 6380205444762 Agribank - Bình Thạnh

74 1622029 Nguyễn Khánh Duy 200,000 đ 321723423 6380205442029 Agribank - Bình Thạnh

75 1622111 Đinh Thị Sen 200,000 đ 206138122 6380205442925 Agribank - Bình Thạnh

76 1622160 Trương Thị Minh Tuyền 200,000 đ 272518602 6380205443333 Agribank - Bình Thạnh

77 1651024 Phạm Thái Nghị 200,000 đ 025668062 6380205461811 Agribank - Bình Thạnh

78 1651051 Trịnh Tuấn Kiệt 200,000 đ 079098000456 6380205462554 Agribank - Bình Thạnh

79 1652025 Phan Hoàng Nam 200,000 đ 025673916 6380205441741 Agribank - Bình Thạnh

80 1653022 Nguyễn Thanh Hải 200,000 đ 241676648 6380205461177 Agribank - Bình Thạnh

81 1653084 Nguyễn Tri Thông 200,000 đ 025778829 6380205462814 Agribank - Bình Thạnh

82 1660456 Khổng Mai Phương 200,000 đ 272661533 6380205466272 Agribank - Bình Thạnh

83 1711093 Võ Mỹ Duyên 200,000 đ 025902686 6380205506781 Agribank - Bình Thạnh

84 1711125 Nguyễn Minh Huy 200,000 đ 363931618 6380205514796 Agribank - Bình Thạnh

85 1711189 Nguyễn Linh Thành Nhân 200,000 đ 281087215 6380205520283 Agribank - Bình Thạnh

86 1711199 Vũ Ái Nhi 200,000 đ 273643696 6380205523479 Agribank - Bình Thạnh

87 1711243 Nguyễn Duyệt Tân 200,000 đ 321570982 6380205520537 Agribank - Bình Thạnh

88 1712091 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 200,000 đ 079199000247 6380205500388 Agribank - Bình Thạnh

89 1712390 Nguyễn Trần Triệu Duy 200,000 đ 272708698 6380205520680 Agribank - Bình Thạnh

90 1712396 Vũ Duy 200,000 đ 241643409 6380205519929 Agribank - Bình Thạnh

91 1712511 Phạm Kinh Kha 200,000 đ 025868768 6380205513423 Agribank - Bình Thạnh

92 1712720 Nguyễn Thái Sang 200,000 đ 025844800 6380205506050 Agribank - Bình Thạnh

93 1712811 Lê Trung Tiến 200,000 đ 231215148 6380205520073 Agribank - Bình Thạnh

94 1713110 Nguyễn Y Phụng 200,000 đ 272674970 6380205508026 Agribank - Bình Thạnh

95 1714017 Nguyễn Nhật Nam 200,000 đ 281197768 6380205508662 Agribank - Bình Thạnh

96 1714272 Đặng Ngọc Long 200,000 đ 225911068 6380205520595 Agribank - Bình Thạnh

97 1714332 Lê Phúc 200,000 đ 371829914 6380205498630 Agribank - Bình Thạnh
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98 1714342 Nguyễn Hoàng Quân 200,000 đ 092099000786 6380205512522 Agribank - Bình Thạnh

99 1715219 Lăng Minh Hữu Nhân 200,000 đ 079099005352 6380205505766 Agribank - Bình Thạnh

100 1715288 Trương Thanh Thao 200,000 đ 381916882 6380205510880 Agribank - Bình Thạnh

101 1716066 Trần Thị Yến Nhi 200,000 đ 341903433 6380205522351 Agribank - Bình Thạnh

102 1716075 Đặng Văn Sang 200,000 đ 341935255 6380205522368 Agribank - Bình Thạnh

103 1717151 Hồ Thị Thu Thảo 200,000 đ 261507230 6380205507131 Agribank - Bình Thạnh

104 1717164 Đặng Văn Trí 200,000 đ 366143888 6380205518071 Agribank - Bình Thạnh

105 1718081 Nguyễn Hùng Cường 200,000 đ 272764577 6380205500467 Agribank - Bình Thạnh

106 1718134 Đặng Thị Hoàng Anh 200,000 đ 312408170 6380205512081 Agribank - Bình Thạnh

107 1718148 Nguyễn Hoàng Chiến 200,000 đ 331835202 6380205498778 Agribank - Bình Thạnh

108 1718246 Lương Trung Nguyên 200,000 đ 272635726 6380205508610 Agribank - Bình Thạnh

109 1719026 Nguyễn Chí Cường 200,000 đ 026030585 6380205513808 Agribank - Bình Thạnh

110 1719055 Nguyễn Ngọc Hân 200,000 đ 312400010 6380205509557 Agribank - Bình Thạnh

111 1719126 Bùi Trần Trung Nguyên 200,000 đ 371855009 6380205519810 Agribank - Bình Thạnh

112 1719202 Lê Thị Mỹ Tiên 200,000 đ 281224223 6380205509954 Agribank - Bình Thạnh

113 1720073 Nguyễn Nguyệt Hà 200,000 đ 285742523 6380205511985 Agribank - Bình Thạnh

114 1720124 Bùi Ngọc Khánh 200,000 đ 026047402 6380205499610 Agribank - Bình Thạnh

115 1721007 Nguyễn Thành Chương 200,000 đ 025823225 6380205506520 Agribank - Bình Thạnh

116 1722051 Bùi Minh Hoàng 200,000 đ 206242193 6380205518479 Agribank - Bình Thạnh

117 1722097 Phan Thị Hà Phương 200,000 đ 206320784 6380205509511 Agribank - Bình Thạnh

118 1722147 Trần Lê Vy 200,000 đ 025868964 6380205508916 Agribank - Bình Thạnh

119 1752014 Đậu Phúc Đức 200,000 đ 194589691 6380205515470 Agribank - Bình Thạnh

120 1753034 Nguyễn Duy Cường 200,000 đ 225763070 6380205513900 Agribank - Bình Thạnh

121 1753070 Hứa Anh Minh 200,000 đ 025775620 6380205500779 Agribank - Bình Thạnh

122 1753124 Nguyễn Nhật Tường 200,000 đ 362518005 6380205512699 Agribank - Bình Thạnh
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